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[bookmark: _GoBack]BÀI 9: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921)

A. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
Đọc sách giáo khoa mục I.1 bài 9 trang 48, 49
2. Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười
Đọc sách giáo khoa mục I.2 bài 9 trang 49,50
II. Các cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết
1. Xây dựng chính quyền Xô viết
Đọc sách giáo khoa mục II.1 bài 9 trang 51
2. Bảo vệ chính quyền Xô viết
Đọc sách giáo khoa mục II.2 bài 9 trang 51, 52
III. Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga
Đọc sách giáo khoa mục III bài 9 trang 52
B.  Kiến thức cần ghi nhớ: 
I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
- Về chính trị: Đầu thế kỉ XX, Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế 
- Về kinh tế: lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh 
- Về xã hội: Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi.
2. Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười
a. Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/1917
- Ngày 23/2/1917: cách mạng bùng nổ  
- Lãnh đạo: Đảng Bôn-sê-vích
- Lực lượng tham gia: công nhân, binh lính, nông dân.
- Kết quả: Chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng bị lật đổ.
-  Tính chất: cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
- Sau Cách mạng tháng Hai, Nga tồn tại 2 chính quyền song song:
+ Chính phủ lâm thời (tư sản).
+ Xô viết đại biểu công nông binh
b. Cách mạng tháng Mười Nga 1917
- Sau Cách mạng tháng Hai, Nga tồn tại 2 chính quyền song song
=> cục diện không thể kéo dài.
   
- Đêm 24/10/1917 bắt đầu khởi nghĩa.
- Đêm 25/10 tấn công cung điện Mùa Đông 
- Ngày 3/11/1918 chính quyền Xô viết giành thắng lợi trên khắp nước Nga rộng lớn.
=> Tính chất: mang tính chất của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa
II. Các cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết (HS tự đọc)
III. Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga
- Với nước Nga:
+ Đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng nhân dân lao động.
+ Đưa công - nông lên nắm chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- Với thế giới:
+ Làm thay đổi cục diện thế giới.
+ Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.
C. Bài tập: 
1. Bài tập có hướng dẫn: 
Học sinh đọc sách giáo khoa và hoàn thành bài tập sau: 
Câu 1:  Hoàn thành bảng sau bằng cách điền vào ô trống cho phù hợp:

	Thời gian
	Sự kiện

	Đầu tháng 10/1917
	

	Đêm 24/10/1917
	bắt đầu khởi nghĩa.

	
	tấn công cung điện Mùa Đông

	3/11/1918
	

	 
	quân đội 14 nước đế quốc cấu kết với các lực lượng phản cách mạng trong nước mở cuộc tấn công nhằm tiêu diệt nước Nga Xô viết.

	 
	 chính quyền Xô viết đã thực hiện chính sách “Cộng sản thời chiến”.

	cuối năm 1920
	  




 Gợi ý:

	Thời gian
	Sự kiện

	Đầu tháng 10/1917
	không khí cách mạng bao trùm cả nước

	Đêm 24/10/1917
	bắt đầu khởi nghĩa.

	Đêm 25/10
	tấn công cung điện Mùa Đông

	3/11/1918
	chính quyền Xô viết giành thắng lợi trên khắp nước Nga rộng lớn

	Cuối năm 1918
	quân đội 14 nước đế quốc cấu kết với các lực lượng phản cách mạng trong nước mở cuộc tấn công nhằm tiêu diệt nước Nga Xô viết.

	đầu 1919
	 chính quyền Xô viết đã thực hiện chính sách “Cộng sản thời chiến”.

	cuối năm 1920
	 Nga đẩy lùi sự can thiệp của các nước đế quốc, bảo vệ chính quyền non trẻ.



2. Bài tập tự luyện: 
Câu 1: Để tiêu diệt nước Nga non trẻ, quân đội 14 nước đã làm gì?
A. Câu kết với bọn phản cách mạng trong nước, mở cuộc tấn công vũ trang nhằm lật đổ Chính quyền Xô viết.
B. Khôi phục lại quyền lực cho Nga hoàng Ni-cô-lai II.
C. Thực hiện chính sách cấm vận kinh tế.
D. Thực hiện "diễn biến hòa bình" để lật đổ Chính quyền Xô viết.
Câu 2: Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga mang tính chất là cuộc cách mạng:
A. Dân tộc dân chủ.
B. Dân chủ tư sản kiểu mới.
C. Dân chủ tư sản.
D. Xã hội chủ nghĩa.
Câu 3: Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là:
A. cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.
B. cách mạng vô sản.
C. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
D. cách mạng văn hóa.
Câu 4:Nhiệm vụ hàng đầu được chính quyền Xô viết xác định sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười là gì?
A. Thủ tiêu những tàn tích của chế độ phong kiến.
B. Thực hiện quyền bình đẳng nam nữ.
C. Tiến hành quốc hữu hóa các nhà máy, xí nghiệp của giai cấp tư sản.
D. Xây dựng và bảo vệ chính quyền mới.
 Câu 5: Tình hình nước Nga sau cách mạng tháng Hai năm 1917 có điểm gì đặc biệt?
A. Sự tồn tại của Chính phủ tư sản lâm thời.
B. Sự tồn tại của chính quyền Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.
C. Tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.
D. Sự tấn công của liên quân 14 nước.
 D. Nội dung chuẩn bị:
Đọc SGK bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) phần I, II
Xem trước câu hỏi bài tập trang 58
E. Đáp án bài tập tự luyện:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	A
	D
	C
	D
	C









